
DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ CẤP CHỨC VỤ
PHÓ GIÁM ĐỐC, TRƯỞNG, PHÓ TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN

( Kèm theo Quyết định số       /QĐ-TTYT ngày     tháng     năm 2024 của TTYT Thiệu Hóa)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Chức vụ Mức phụ cấp

 hiện hưởng
Mức phụ
cấp mới

Thời gian
bắt đầu
hưởng

1 Trịnh Thị Hương 26/7/1973 Phó giám đốc 0.5 0.6 01/07/2024

2 Trần Văn Huy 21/04/1966 Phó giám đốc 0.5 0.6 01/07/2024

3 Nguyễn Hữu Lợi 29/11/1976 Trưởng trạm 0.2 0.3 01/07/2024

4 Lê Văn Thủy 1/8/1976 Trưởng trạm 0.2 0.3 01/07/2024

5 Phạm Thị Tình 01/06/1968 Phó trạm 0.15 0.2 01/07/2024

6 Phạm Thị Hường 05/04/1970 Trưởng trạm 0.2 0.3 01/07/2024

7 Nguyễn Văn Đệ 08/05/1987 Trưởng trạm 0.2 0.3 01/07/2024

8 Nguyễn Thăng Lưu 10/31/1970 Trưởng trạm 0.2 0.3 01/07/2024

9 Lê Duy Dụng 7/10/1976 Trưởng trạm 0.2 0.3 01/07/2024

10 Nguyễn Hữu Quý 8/4/1965 Phó trạm 0.15 0.2 01/07/2024

11 Nguyễn Thị Diên 05/10/1972 Trưởng trạm 0.2 0.3 01/07/2024

12 Lê Thị Chi 17/3/1973 Trưởng trạm 0.2 0.3 01/07/2024

13 Nguyễn Thị Thương 18/12/1990 Phó trạm 0.15 0.2 01/07/2024

14 Hà Thị Ngọc 05/01/1972 Trưởng trạm 0.2 0.3 01/07/2024

15 Nguyễn Trọng Hào 14/4/1965 Phó trạm 0.15 0.2 01/07/2024

16 Lê Thị Hiền 07/08/1968 Trưởng trạm 0.2 0.3 01/07/2024

17 Ngô Thị Lan 29/7/1969 Trưởng trạm 0.2 0.3 01/07/2024

18 Đàm Thị Thiệp 27/7/1972 Trưởng trạm 0.2 0.3 01/07/2024

19 Hoàng Công Anh 8/11/1966 Trưởng trạm 0.2 0.3 01/07/2024

20 Dương Văn Dũng 10/8/1970 Trưởng trạm 0.2 0.3 01/07/2024

21 Hoàng Văn Linh 7/7/1977 Trưởng trạm 0.2 0.3 01/07/2024

22 Trịnh Thị Sử 01/09/1986 Trưởng trạm 0.2 0.3 01/07/2024

23 Hà Thị Lê 30/7/1973 Trưởng trạm 0.2 0.3 01/07/2024

24 Lê Quang Điện 5/1/1969 Trưởng trạm 0.2 0.3 01/07/2024

25 Lê Như Thắng 20/11/1963 Trưởng trạm 0.2 0.3 01/07/2024

26 Mai Văn Ưng 26/3/1966 Trưởng trạm 0.2 0.3 01/07/2024

27 Phan Văn Hải 3/10/1979 Trưởng trạm 0.2 0.3 01/07/2024

28 Quản Văn Duẩn 8/13/1970 Trưởng trạm 0.2 0.3 01/07/2024

29 Nguyễn Trọng Phong 27/5/1974 Trưởng trạm 0.2 0.3 01/07/2024
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